
UBND HUYỆN MAI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 04/QĐ-TrTH&THCSCM Chiềng Mai, ngày 02 tháng 01 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt 

cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 học kỳ II năm học: 2023-2024 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG MAI 

 
Căn cứ vào Điều lệ Trường Tiểu học bàn hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban 

hành kèm theo Thông tư này Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông; Thông tư số 16/TT-2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày26/5/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023, của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường 

tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và 

các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La 

đến năm 2025; 

Xét đề nghị của Ban giám hiệu trường TH&THCS Chiềng Mai, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Phân công giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc 

thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 học kỳ II năm học: 2023-2024, (Có Bảng phân công 

chi tiết kèm theo); 

Điều 2.Giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, năm học: 2023-2024, được hưởng chính sách hỗ trợ hàng 

tháng theo quy định tại mục 3 điều 1 Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 

20/7/2023, của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu 

học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 
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thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025; 

- Số tiết dạy tăng cường tiếng Việt là 08 tiết/tháng (Tháng 9/2023 và tháng 

5/2024 là 07 tiết/tháng); 

- Thời gian: Từ ngày 02/01/2023 đến hết ngày 31/5/2024; 

Điều 3.Ban giám hiệu trường TH&THCS Chiềng Mai, Tổ trưởng các tổ 

chuyên môn, Bộ phận kế toán – tài chính và ông ( bà ) có tên tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, Hà 02b;                        

                                                                                                         

 

 

                                                                                                             Lò Đức Tháo 
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DANH SÁCH 

Phân công giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt 

cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 học kỳ II năm học: 2023-

2024 (Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TrTH&THCSCM ngày 02/01/2024, 

của Hiệu trưởng Trường TH&THCS Chiềng Mai) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Dạy 

lớp 
Thời gian dạy 

1 Cầm Thị Dung Tổ trưởng 1A 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

2 Cà Thị Hung Giáo viên 1B 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

3 Quàng Thị Hằng Giáo viên 1C 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

4 Tòng Thị Lan Tổ phó 1D 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

5 Tòng Thị Bun Giáo viên 2A 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

6 Lò Thị Chung Giáo viên 2B 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

7 Lò Thị Thiên Trang Tổ phó 2C 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

8 Cầm Thanh Huyền Giáo viên 2D 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

9 Đặng Thị Mai Thảo Tổ trưởng 3A 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

10 Quàng Thị Đoan Trang Giáo viên 3B 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

11 Lò Văn Xuân Giáo viên 3C 
Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

12 Tòng Văn Diu Giáo viên 3D 
Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 

 

Danh sách gồm có 12 người./. 
 



DANH SÁCH 

Giáo viên Tiểu học dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1,2,3 
Năm học 2023-2024 

(Theo Nghị quyết 61/2023/NĐ-HĐND ngày 20/7/2023 về chính sách hỗ trợ Giáo viên Tiểu học dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1,2,3 
thuộc xã KVIII và các bản ĐBKK thuộc xã KVII, KVI trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025) 

 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Chức vụ 

 
Đơn vị công tác 

 
Lớp 

Số tiền 

hỗ trợ/tháng 
(đồng) 

Số 
tháng 
được 

hưởng 

 

Tổng số tiền 
được hỗ trợ 

 
Ghi chú 

1 2 3 4  5 6 7=5*6 8 

1 Cầm Thị Dung Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
1A 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

2 Cà Thị Hung Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
1B 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

3 Quàng Thị Hằng Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
1C 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

4 Tòng Thị Lan Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
1D 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

5 Tòng Thị Bun Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
2A 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

6 Lò Thị Chung Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
2B 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

7 Lò Thị Thiên Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
2C 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

8 Cầm Thanh Huyền Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
2D 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

9 Đặng Thị Mai Thảo Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
3A 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 



10 Quàng Thị Đoan Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
3B 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

11 Lò Văn Xuân Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
3C 250.000 9 2.250.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

12 Tòng Thị Quynh Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
3D 250.000 3 750.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

13 Tòng  Văn Diu Giáo viên 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Chiềng Mai 
3D 250.000 6 1.500.000 

Trường thuộc xã 
Vùng III 

  Tổng cộng  
 

   27,000,000đ  
 



Số tiền bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn./. 
 

Chiềng Mai, ngày 12 tháng 9 năm 2023 

                       HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

                  Lường Thị Phương                                                                                                 Lò Đức Tháo 
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